ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018- 2019

Môn: Địa lí. Lớp 11
(Thời gian làm bài: 45 phút, đề gồm 35 câu trắc nghiệm)
	Họ và tên HS: ……………………………………………….SBD …………….
	Mã đề: 132


Câu 1: Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là
A. bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước.
B. thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế.
C. thúc đẩy mở cửa thị trường các nước.
D. thương mại thế giới phát triển mạnh.
Câu 2: Vùng núi phía Tây Hoa Kỳ chủ yếu có khí hậu
A. cận nhiệt đới và ôn đới hả dương.
B. hoang mạc và bán hoang mạc.
C. cận nhiệt đới và bán hoang mạc.
D. cận nhiệt đới và hoang mạc.
Câu 3: Rừng bị chặt phá sẽ gây nên hiện tượng

A. nước biển dâng lên.
B. thảm thực vật bị thiêu đốt.
C. hạ thấp mực nước ngầm.
D. mực nước sông ngòi hạ thấp.
Câu 4: Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là

A. nhu cầu đi lại giữa các nước.
B. tự chủ về kinh tế.
C. khai thác và sử dụng tài nguyên.
D. thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Câu 5: Loại rừng chiếm diện tích chủ yếu ở Liên Bang Nga là

A. rừng nhiệt đới.
B. rừng taiga.

C. rừng hỗn giao lá rộng và lá kim.
D. rừng lá rộng thường xanh.

Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của cuộc cách mạng hoa học kỹ thuật hiện đại đến sự thay đổi cơ cấu lao động

A. giảm tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ.
B. giảm số lao động chân tay đơn giản.

C. tăng số lao động tri thức qua đào tạo.

D. giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp và công nghiệp.

Câu 7: Là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, lãnh thổ nước Liên Bang Nga bao gồm

A. toàn bộ phần Bắc Á và một phần Trung Á.
B. toàn bộ Đồng bằng Đông Âu.
C. toàn bộ phần Bắc Á.

D. phần lớn Đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.
Câu 8: Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc từ
A. châu Âu.
B. châu Phi.
C. châu Á.
D. Mĩ La tinh.
Câu 9: Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm
A. đồng bằng phù sa màu mỡ và rộng lớn.
B. các đồng bằng  ven Đại Tây Dương và dãy núi già A-pa-lat.
C. các dãy núi trẻ cao trung bình, xen kẽ là các bồn địa và cao nguyên.
D. khu vực gò đồi thấp và các đồng cỏ rộng.
Câu 10: Nhiệt độ Trái Đất tăng lên gây ra hậu quả

A. thảm thực vật bị thiêu đốt.
B. hạ thấp mực nước ngầm.
C. mực nước sông ngòi hạ thấp.
D. nước biển dâng lên.
Câu 11: Cho biểu đồ sau:


[image: image1]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng các nhóm người theo độ tuổi của Hoa Kì thời gian 1950 - 2011.
B. Số dân phân theo nhóm tuổi của Hoa Kì năm 1950 và 2011.
C. Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của Hoa Kì năm 1950 và 2011.
D. Tình hình các nhóm người theo độ tuổi của Hoa Kì thời gian 1950 - 2011.
Câu 12: Vùng phía Đông Hoa Kì gồm
A. vùng rừng tương đối lớn và các đồng bằng ven Thái Bình Dương.
B. dãy núi già A-pa-lat và các đồng bằng ven Đại Tây Dương.
C. đồng bằng trung tâm và vùng gò đồi thấp.
D. vùng núi Coóc-đi-e và các thung lũng rộng lớn.
Câu 13: Ở các nước phát triển, lao động chủ yếu tập trung vào ngành

A. dịch vụ.
B. nông nghiệp.
C. công nghiệp.
D. xây dựng.

Câu 14: Hậu quả của việc toàn cầu hóa kinh tế
A. làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo.
B. thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
C. đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ.
D. tăng cường sự hợp tác quốc tế giữa các nước.
Câu 15: Già hóa dân số gây ra những hạn chế là

A. ô nhiễm môi trường.
B. thiếu lao động, chi phí phúc lợi xã hội tăng.
C. thiếu lao động chân tay, dư lao động trí óc.
D. kinh tế chậm phát triển.
Câu 16: Đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp Hoa Kì là

A. tập trung chủ yếu ở phía Đông Bắc.
B. tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu.

C. tỉ trọng giá trị GDP có xu hướng tăng.
D. phát triển chủ yếu các ngành truyền thống.

Câu 17: Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh một phần quan trọng là do
A. nhập cư.
B. tỉ suất gia tăng tự nhiên.
C. tỉ suất sinh cao.
D. tuổi thọ trung bình tăng cao.
Câu 18: Lãnh thổ Hoa Kì ngoài phần đất ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ còn bao gồm
A. quần đảo Ăng-ti Nhỏ và bán đảo A-la-xca.
B. quần đảo Ha-oai và quần đảo Ăng-ti Lớn.

C. quần đảo Ăng-ti Lớn.
D. bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai.

Câu 19: Tiếp giáp với Mỹ Latinh đem lại thuận lợi tiêu biểu gì cho kinh tế Hoa Kỳ?

A. Thuận lợi hợp tác về kinh tế biển.
B. Thuận lợi  chuyển giao công nghệ, KHKT.
C. Thuận lợi cung cấp nguyên liệu, nhân công.
D. Thuận lợi giao lưu kinh tế với Nam Mỹ.
Câu 20: Nông nghiệp Hoa Kì đang thay đổi theo xu hướng
A. hình thành các vành đai đa canh.
B. mở rộng các vùng chuyên canh.

C. tập trung ở một số sản phẩm nhất định.
D. tăng diện tích sản xuất.

Câu 21: Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do

A. con người đã đưa một lượng khí thải lớn vào khí quyển.
B. các sự cố đắm tàu, tràn dầu vỡ ống dầu.
C. các thảm họa như núi lửa, cháy rừng.
D. con người đã đổ các chất thải sinh hoạt và công nghiệp vào sông hồ.
Câu 22: Cho bảng số liệu dân số Hoa Kì giai đoạn 1800 – 2005 (ĐV: triệu người)

	Năm
	1800
	1840
	1900
	1920
	1940
	1960
	1980
	2005

	Số dân
	5
	17
	76
	105
	132
	179
	227
	296,5


Hãy cho biết nhận xét  nào dưới đây không chính xác?

A. Dân số Hoa Kì liên tục tăng qua các năm.

B. Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn.
C. Trong 180 năm (1800 – 1980) dân số Hoa Kì tăng 45 lần. 

D. Số dân năm 1880 gấp 10 lần năm 1800.
Câu 23: Cho bảng số liệu: 

Sản lượng dầu mỏ, thép của Liên Bang Nga thời kì 1992- 2005. (Đơn vị: triệu tấn)
	Sản phẩm
	1992
	1995
	2001
	2003
	2005

	Dầu mỏ
	399,0
	305,0
	340,0
	400,0
	470,0

	Thép
	61,9
	48,0
	58,0
	60,0
	66,3


Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng dầu mỏ và thép của Liên bang Nga?
A. Tình hình sản xuất dầu mỏ, thép của LB Nga không có sự biến động trong giai đoạn trên.

B. Sản lượng thép của nước Nga tăng nhanh còn dầu mỏ có xu hướng giảm.

C. Sản lượng dầu mỏ và thép tăng lên nhưng không liên tục.

D. Sản lượng dầu mỏ tăng không liên tục còn thép tăng liên tục.

Câu 24: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra

A. ở hầu hết các quốc gia.

B. chủ yếu ở châu Phi và châu Mỹ- La- Tinh.
C. chủ yếu ở các nước phát triển.
D. chủ yếu ở các nước đang phát triển.
Câu 25: Loại khoáng sản nào sau đây của Liên Bang  Nga có trữ lượng đứng đầu thế giới

A. than đá.
B. dầu mỏ.
C. khí đốt.
D. quặng sắt.

Câu 26: Địa hình chủ yếu ở đồng bằng Tây Xibia  của Liên Bang Nga là

A. vùng trũng.
B. cao nguyên.

C. đồng bằng xen lẫn nhiều đồi thấp.
D. đầm lầy.

Câu 27: Dòng sông làm ranh giới để chia lãnh thổ Liên Bang Nga làm 2 phần phía Tây và phía Đông là
A. sông Ê-nít-xây.
B. sông Vôn-ga.
C. sông Ô-bi.
D. sông Lê-na.
Câu 28: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực không được hình thành trên cơ sở
A. tương đồng về địa lý.


B. có chung mục tiêu, lợi ích phát triển.
C. tương đồng về trình độ kinh tế.

D. tương đồng về văn hóa - xã hội.
Câu 29: Yếu tố giúp Nga thu hút nhiều đầu tư nước ngoài là
A. đất đai rộng lớn, khí hậu ôn hòa, nhiều nguồn tài nguyên giá trị.

B. nhiều thành phố lớn đông dân với tỉ lệ dân thành thị cao.

C. nhiều công trình khoa học nghệ thuật lâu đời.

D. trình độ học vấn cao, đứng đầu thế giới về khoa học cơ bản.

Câu 30: Ý nào sau đây không phải là lợi thế mà người dân nhập cư mang lại cho Hoa Kì?

A. Lao động chất lượng cao.
B. Văn hóa đa dạng.
C. Nguồn vốn lớn.
D. Nguồn lao động lớn.
Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không phải của toàn cầu hóa kinh tế?

A. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

B. Chính quyền ngày càng can thiệp sâu vào nền kinh tế.

C. Thương mại thế giới phát triển mạnh.

D. Thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng.

Câu 32: Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2012 (Đơn vị: %)
	Nhóm nước
	 Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế

	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Phát triển
	2,0
	27,0
	71,0

	Đang phát triển
	25,0
	32,0
	43,0


Chọn biểu đồ thích hợp  thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2012?
A. Tròn
B. Miền
C. Cột
D. Kết hợp

Câu 33: Đại bộ phận (hơn 80%) lãnh thổ nước Liên Bang Nga nằm ở vành đai khí hậu

A. nhiệt đới
B. ôn đới.
C. cận cực giá lạnh.

      D . cận nhiệt đới.
Câu 34: Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước nói lên tình trạng chủ yếu nào sau đây

A. sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội giữa các nhóm nước.

B. sự khác nhau về chế độ chính trị - xã hội giữa các nước.

C. thế giới có nhiều quốc gia, dân tộc và tôn giáo.

D. hậu quả kéo dài của chiến tranh lạnh.

Câu 35: Bốn công nghệ được xác định là trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

A. sinh học, hàng không vũ trụ, thông tin và năng lượng.

B. sinh học, biển, thông tin và hàng không vũ trụ.

C. sinh học, vật liệu, năng lượng và thông tin.

D. sinh học, thông tin, năng lượng và hàng không vũ trụ.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------
Năm 2011





Năm 1950





Nhóm người từ 15- 64 tuổi





Nhóm người từ 65 tuổi trở lên





Nhóm người từ 0-14 tuổi
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